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	Số: 346/QĐ-UBND-HC
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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH, UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

1. Thủ tục hành chính mới ban hành: 08 thủ tục (cấp tỉnh: 05 thủ tục; cấp huyện: 03 thủ tục).

2. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ: 01 thủ tục (cấp tỉnh).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ 01 thủ tục “DTP-284869 - Quản lý và sử dụng hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước” lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính được công bố tại Quyết định số 1026/QĐ- UBND-HC ngày 08/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- - Như Điều 3;
- Cục KS TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cổng TTĐT Tỉnh;
- Trung tâm Hành chính công;
- Lưu: VT, STC, KSTTHC(Trí).
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Dương


PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 346/QĐ-UBND-HC ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung TTHC

	01
	Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục kinh doanh, cho thuê
	Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

	02
	Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục liên doanh, liên kết
	Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

	03
	Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công
	Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

	04
	Mua quyển hóa đơn
	Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

	05
	Mua hóa đơn lẻ
	Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.


2. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên Văn bản QPPL quy định nội dung TTHC
	Quyết định công bố

	01
	DTP- 284869
	Quản lý và sử dụng hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước.
	Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ, Thông tư 225/2009TT- BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính.
	Quyết định số 1026/QĐ-UBND-HC ngày 08/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.


PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 346/QĐ-UBND-HC ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung TTHC

	01
	Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công
	Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

	02
	Mua quyển hóa đơn
	Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

	03
	Mua hóa đơn lẻ
	Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHAN II
NOI DUNG CAC THU TUC HANH CHINH THUQC THAM QUYEN
GIAlI QUYET CUA UBND CAP HUYEN

(Ban hanh kém theo Quyér dinh s6 346/QD-UBND-HC ngay 09/4/2018
cua Chu tich UBND tinh Dong Thap)

1. Thanh toan chi phi cé lién quan dén viéc xir ly tai san cong

1.1. Trinh tw thuc hién

Buéc 1: Trong thoi han 30 ngay, ké tir ngay nop tien vao tai khoan tam g,
co quan dugc giao nhiém vu t6 chuc ban, thanh ly tai san c6 trach nhiém lap 01
bo ho so dé nghi thanh todn gui cha tai khoan tam git dé chi tra chi phi xu ly tai
san.

Buéc 2: Trong thoi han 30 ngdy, ké tir ngdy nhan day du ho so hop Ig,
Ph(‘)r)g Tai chinh —Ke hoach co trach nhiém cap tién cho co quan duoc giao nhiém
Vvu to chuc ban, thanh ly tai san dé thyuc hién chi tra cac khoan chi phi ¢ lién quan
den viéc xur ly tai san cong.

1.2. Cach thuc thgc hién: Nop hd so truc tiép tai tru & co quan hanh
chinh-Phong Tai chinh-K¢ hoach hoac gui qua duong buu dién.

1.3. Thanh phan, sé lwgng hd so

a) Thanh phan ho so:

- Vian ban dé nghi thanh toan ciia co' quan dugc giao nhiém vu t6 chic xir Iy
tai san (trong d6 néu rd so tien thu dugc tir viéc xur ly tai san, tong chi phi xu ly
taii san, thong tin ve tai khoan tiép nhan thanh toan) kém theo bang ké chi tict cac
khoan chi: 01 ban chinh;

- Quyét dinh xir ly tai san ciia co quan, ngudi ¢6 tham quyén: 01 ban sao;

- Céc ho so, giay to ching minh cho céc khoan chi nhu: Dy toan chi duoc
duyét; Hop dong thué dich vu tham dinh gid, dau gia, pha dg; hoa don, phicu thu
tien (néu cd): 01 ban sao;

b) S6 lwong hd so: 01 b.

1.4. Thoi han giai quyét: Khdng qué 30 ngay, ké tir ngay nhan da hd so hop

n

€.

15, Poi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: Co quan duoc giao nhiém
vu to chare ban, thanh ly tai san.

1.6. Co quan thuc hién tha tuc hanh chinh

- Co quan c6 tham quyeén quyét dinh: Phong Tai chinh - Ké hoach.
- Co quan tryc tiép thuc hién TTHC: Phong Tai chinh - Ké hoach.
1.7. Két qua thwc hién thi tuc hanh chinh: Khang co.







1.8. Phi, 1€ phi: Khdng co.

1.9. Tén mau don, mau to khai: Khong c.

1.10. Y&u ciu, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khdng c6
1.11. Can ctr phéap ly caa tha tuc hanh chinh

- Luat Quan ly, str dung tai san cong;

- Nghi dinh s6 151/2017/NB-CP ngay 26/12/2017 cia Chinh phu quy dinh
chi tiet mot so dieu cuaa Luat Quan ly, stir dung tai san cong.







2. Mua quyén héa don
2.1. Trinh tw thuc hién

Buwéc 1: Pon vi sy ¢6 nhu cau mua hoa don c6 vin ban dé nghi mua héa
don gtri dén Phong Tai chinh-Ké hoach noi don vi dong tru so.

Buwéc 2: Sau khi nhan dugc hd so mua hoa don cua don vi, Phong Tai chinh
- Ké hoach phai kiém tra, néu dung ddi tuong quy dinh thi ban hoa don cho don vi
(di véi truong hop mua héa don lan dau) hogc cén cu tinh hinh quan 1y su dung
héa don lan trudc caa don vi dé xem xét, quyet dinh sb lwong quyén hoa don ban
(d6i véi truong hop mua hoa don cac 1an tiép theo).

Ghi chi: Nguoi dugc co quan cir di mua hoa don phai xuét trinh cac giay to
Sau.

- Gidy gidi thiéu kém theo cong van dé nghi mua héa don do nguoi dung
dau co quan ky, dong dau: 01 ban chinh;

- Ching minh nhan dan hoic thé can cudc hoic ho chiéu (con thoi han st
dung theo quy dinh caa phap luat) cia ngudi truc tiép mua héa don. Truong hop
Sé Tai chinh truy xuat duoc dir lidu vé ngudi dugc cir dén mua hoa don tir Co sd
dir liéu quéc gia vé dan cu thi khong phai xuat trinh cac gidy to nay.

2.2. Cach thuc thuc hign: Nop hd so truc tiép tai tru ¢ co quan tai chinh-
Phong Tai chinh-Ké hoach hoac gui qua duong buu dién.

2.3. Thanh phan, s6 lweng ho so
a)Thanh phan hd so:

- Gidy gidi thiéu kém theo cong van dé nghi mua héa don do nguoi dung
dau co quan ky, dong dau: 01 ban chinh;

- Céc vian ban, giay to khac co lién quan (néu c6): 01 ban sao;
b) S6 lugng ho so: 01 bo.

2.4. Thoi han giai quyét: Khong qua 05 ngay, ké tir ngay nhan da ho so
hop Ié.

2.5. Poi twgng thuc hién thi tuc hanh chinh: Co quan, t6 chic xtr 1y béan
tai san cong.

2.6. Co quan thyc hién thi tuc hanh chinh

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Phong Tai chinh - Ké hoach.

- Co quan tryc tiép thuc hién TTHC: Phong Tai chinh - Ké hoach.

2.7. Két qua thuc hign thii tuc hanh chinh: Phong Tai chinh - K& hoach
xem Xet, quyet dinh so6 lugng quyén hoa don ban cho co quan dugc giao nhiém vu
to chac xur ly tai san cong.

2.8. Phi, I¢ phi: Khong co.

2.9. Tén mau don, mau té khai: Khéng co.







2.10. Y8u cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khéng cé.
2.11. Can cwr phép ly caa thi tuc hanh chinh
- Luat Quan ly, str dung tai san céng;

- Nghi dinh s6 151/2017/ND-CP ngay 26/12/2017 cua Chinh phi quy dinh
chi tiet mot so dieu cuaa Luat Quan ly, sir dung tai san cong.







3. Mua héa don 1é
3.1. Trinh tw thuc hién

Bwéc 1: Pon vi ¢d nhu cdu mua héa don 1¢ c¢6 vin ban dé nghi mua héa
don gtri dén Phong Tai chinh-Ké hoach noi don vi don vi tru so.

Bugc 2: Phong Tai chinh — Ké hoach can ctr cong vin dé nghi va cac hd so
lién quan ban hoa don theo so lugng dang ky, phu hop véi thuc té tai san ban.

Ghi chi: Nguoi duge co quan cir di mua hoa don phai xuat trinh cac giay to
sau:

o Gidy gidi thiéu keém theo cong van dé nghi mua héa don do nguoi dung
dau co quan ky, dong dau: 01 ban chinh;

- Ching minh nhan dan hoic thé can cudc hoic ho chiéu (con thoi han st
dung theo quy dinh caa phap luat) cia ngudi truc tiép mua héa don. Truong hop
Phong Tai chinh-Ké hoach truy xuét dugc dit liéu vé nguoi duoc cir dén mua hoa
don tir Co s¢ dit liéu quoc gia vé dan cu thi khong phai xuat trinh céac gidy to nay;

- Quyét dinh xir ly tai san cua co quan, nguoi ¢6 tham quyén va cac giay to
¢é lién quan dén viéc ban tai san: 01 ban sao.

~3.2. Céch thirc thyc hién: Nop ho so truc tiép tai tru s¢ Phong Tai chinh-
Ké hoach hoac guri qua duong buu dién.

3.3. Thanh phan, s6 lweng ho so
a) Thanh phan ho so:

- Gidy gidi thiéu kém theo cong van dé nghi mua héa don do nguoi dung
dau co quan ky, dong dau: 01 ban chinh;

- Quyét dinh xir ly tai san cta co quan, nguoi ¢6 tham quyén va cac gidy to
¢é lién quan dén viéc ban tai san: 01 ban sao;

- Céc vian ban, giay to khac co lién quan (néu c6): 01 ban sao;

b) S6 lugng hod so: 01 bo.

3.4. Thoi han giai quyét: Khong qua 05 ngay, ké tir ngay nhan da ho so
hop Ié.

3.5. Poi twgng thuc hién thi tuc hanh chinh: Co quan, t6 chic xtr 1y béan
tai san cong.

3.6. Co quan thyc hién thi tuc hanh chinh

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Phong Tai chinh - Ké hoach.

- Co quan tryc tiép thuc hién TTHC: Phong Tai chinh - Ké hoach.

3.7. Két qua thuc hign thii tuc hanh chinh: Phong Tai chinh - K& hoach
xem Xet, quyet dinh so6 lugng quyén hoa don ban cho co quan dugc giao nhiém vu
to chac xu ly tai san cong.







3.8. Phi, Ié phi: Khéng co.

3.9. Tén mau don, miu to khai: Khong co.

3.10. Y&u cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khéng cé.
3.11. Can cir ph4p ly cia thi tuc hanh chinh

- Luat Quan ly, str dung tai san cong;

- Nghi dinh s6 151/2017/NB-CP ngay 26/12/2017 cia Chinh phu quy dinh
chi tiet mot so dieu cuaa Luat Quan ly, stir dung tai san cong.
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PHAN 11

NOI DUNG CAC THU TUC HANH CHINH THUQC THAM QUYEN
GIAI QUYET CUA SO TAI CHINH

(Ban hanh kém theo Quyér dinh s6 346/0D-UBND-HC ngay 09/4/2018
cua Chui tich UBND tinh Pong Thép)

1. Phé duyét dé an sir dung tai san cong tai don vi sw nghiép cong lap
vao muc dich kinh doanh, cho thué

1.1. Trinh tw thuc hién

Buwéc 1: Pon vi sy nghiép cong lap dé &n su dung tai san cong tai don vi su
nghiép cong 1ap vao muc dich kinh doanh, cho thué, bao céo co quan quan ly cap
trén (néu c6) xem xét, gui l1ay y kién tham dinh cua So¢ Tai chinh.

Bugc 2: Trong thoi han 30 ngay, ke tur ngay nhan duoc dé 4n, So Tai chinh
xem xét, cho y kién tham dinh veé: su can thiét; su phu hop cua dé an véi chuc
nang, nhiém vu cta don vi, quy dinh cua phap luat vé quan ly, st dung tai san cong
va phép luat co lién quan; cac noi dung trong dé an can phai chinh ly, hoan thién.

Bwéc 3: Trong thoi han 30 ngay, ké tir ngay nhan duoc y kién tham dinh,
don vi sy nghiép cong l1ap cd trach nhiém nghién ctu, tiép thu y kién tham dinh
dé chinh ly, hoan thién dé &n, trinh Chu tich Uy ban nhan dan tinh phé duyét doi
Vi tai san la co sé hoat dong sy nghiép va tai san khac cé gia tri Ion theo quy
dinh cua Chinh phu; trinh Hoi dong quan ly hoic tha trudng don vi Sy nghiép
cong 1ap phé duyét dé an ddi voi tai san khong phai 1a 1a co sé hoat dong su
nghiép va tai san khac co gié tri lon theo quy dinh caa Chinh phu.

Ghi cha: Riéng ddi voi dé &n str dung tai san 1a co so hoat dong su nghiép
c6 nguyén gia theo s6 ké toan tir 500 ty dong tré Ién thi Chu tich Uy ban nhan
dan cap tinh phai xin y kién cua Thuong truc Hoi dong nhan dan cing cap truéc
khi phé duyét.

1.2. Céach thiec thuc hién: Nop hod so truc tiép tai tru s S¢ Tai chinh hoac
gui qua duong buu dién.

1.3. Thanh phan, sé lweng ho so
a) Thanh phan hd so:

- Vin ban dé nghi cta don vi su nghiép cong lap dé nghi phé duyét dé an:
01 ban chinh;

- Pé 4n sir dung tai san cong tai don vi su nghiép cong 1ap vao muc dich
kinh doanh, cho thué: 01 ban;

- Vin ban cua co quan, ngudi c6 thim quyén quy dinh chirc ning, nhiém
Vu va co cau to chirc cia don vi su nghiép cong lap: 01 ban sao;

- Céc hd so ¢6 lién quan khac (néu c6): 01 ban sao;

1







b) S6 lwong ho so: 01 b

1.4. Thoi han giai quyét

- Budc 2: Khong qué 30 ngay, ké tir ngay nhan duoc dé an.

- Budc 3: Khong qué 30 ngay, ké tir ngay nhan duoc y kién tham dinh.

15. Poi twgng thuwc hién tha tuc hanh chinh: Pon vi su nghiép cong lap
¢6 nhu cau sur dung tai san cong vao muc dich kinh doanh, cho thué.

1.6. Co quan thuc hién thi tuc hanh chinh

- Co quan ¢6 tham quyen quyét dinh: Chu tich Uy ban nhan dan tinh, Hoi
dong quan ly hoac tha trudng don vi su nghiép cong lap.

- Co quan tryc tiép thuc hién TTHC: So Tai chinh.

- Co quan phéi hop thuc hién TTHC: Vin phong UBND Tinh.

1.7. Két qua thwc hién tha tuc hanh chinh: Quyét dinh phé duyét dé an
sur dung tai san céng tai don vi su nghiép cbng lap vap muc dich kinh doanh, cho
thué hoac van ban hoi dap trong trueong hop khdng thong nhat véi de an

1.8. Phi, 1€ phi: Khong co.

1.9. Tén mau don, miu to khai: Mau s6 02/TSC-PA ban hanh kém theo
Nghi dinh 151/2017/ND-CP ngay 26/12/2017 cua Chinh phu quy dinh chi tit
mot so diéu cua Luat Quan ly, sir dung tai san cong.

1.10. Yéu cau, diéu kién thwc hién thi tuc hanh chinh: Khang.

1.11. Can ctr phép ly caa tha tuc hanh chinh

- Luat Quan ly, str dung tai san cong;

- Nghi dinh s6 151/2017/ND-CP ngay 26/12/2017 cua Chinh phu quy dinh
chi tiet mot so dieu cua Luat Quan ly, sir dung tai san cong.







Mdéu sé 02/TSC-PA

TEN CO QUAN CHU QUAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TEN DON VI SU NGHIEP Poc lap - Tw do - Hanh phuc
CONGLAP e
so. /..-bA . ,Ngay ....thang .... nam .....
PE AN

Swr dung tai san cong tai don vi sw nghiép cong lap vao muc dich kinh
doanh/cho thué/lién doanh, lién ket
I. CO SO THUC HIEN PE AN
1. Co s¢ phap ly
- Luat Quan ly, str dung tai san cong nam 2017;
- Nghi dinh s 151/2017/ND-CP ngay 26 thang 12 nam 2017 cua Chinh pha quy
dinh chi tiet mot so diéu caa Luat Quan ly, st dung tai san cong;
- Cac van ban khac co lién quan dén viéc s dung tai san cong tai don vi su
nghiép cbng lap vao muc dich kinh doanh/cho thué/lién doanh, lién két.
2. Co sé thuc tién
a) Chutre nang, nhiém vu cta don vi
b) Co cau to chic b may cua don vi
¢) Két qua thuc hién nhiém vu cia don vi trong 3 ndm gan nhat va ké hoach phat
trién trong cac nam tiep theo.
I1. NOI DUNG CHU YEU CUA PE AN
1. Thyc trang quan ly, st dung tai san cong tai don vi
a) Thuc trang quan ly, su dung tai san céng tai don vi theo cac nhdém tai san:
- Nha lam viéc, cong trinh sy nghiép, nha & cng vu va tai san khéac gan lién voi
dat.
- Quyén st dung dat thudc co sé hoat dong su nghiép, nha ¢ céng vu.
- Xe 6 t0 va phuong tién van tai khac; may moc, thiét bi.
- Quyeén sé hitu trf tug, phan mém tng dung, co s& dit liéu.
- Tai san khéc.
b) Tai san dang sir dung vao muc dich kinh doanh/cho thué/lién doanh, lién két
(néu co)
- Chung loai, s lwong, nguyén gia, gia tri con lai, thoi han st dung tai san vao
Mmuc dich kinh doanh/cho thué&/lién doanh, lién két.

- Hinh thire/phuong thirc st dung tai san vao muc dich kinh doanh/cho thué/lién
doanh, lién keét.

- Két qua cua v[éc sur dung tai san vao muc dich kinh doanh/cho thué/lién doanh,
lién két cta 03 nam lién trudc nam xay dung dé an (doanh thu, chi phi, nép ngéan sach
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nha nudc, chénh Iéch thu chi; ty trong doanh thu tir viéc sir dung tai san cong vao muc
dich kinh doanh/cho thué/lién doanh, lién ket trong tong nguon thu sy nghiép cua don
vi; ty trong tién do ngan sach nha nudc cap trong tong du toan chi hang nam cia don
Vi....).

2. Phuong én sur dung tai san cong vao muc dich kinh doanh/cho thué/lién doanh,
lién ket

a) Phuong an str dung tai san cong tai don vi:

- Tai san sir dung vao muc dich kinh doanh/cho thué/lién doanh, lién két (chung
loai, sb luong; ty 1¢ nguyen gia tai san sur dung vao muc dich kinh doanh/cho thué/lién
doanh, lién két so véi tong nguyén gia tai san don vi dang quan ly, s dung; phuong an
su dung dat khi sir dung tai san gan lién véi dat dé kinh doanh/cho thué/lién doanh, lién
két...).

- Sy can thiét cua viéc sir dung tai san cdng vao muc dich kinh doanh/cho
thué/lién doanh, lién két (néu ro truong hop ap dung theo quy dinh tai khoan 1 cac biéu
56, 57, 58 cua Luat Quan ly, st dung tai san céng; kha nang dap tng viéc thyc hién
nhiém vu do Nha nuéc giao khi sur dung tai san vao muc dich kinh doanh/cho thué/lién
doanh, lién ket;...).

- Thoi gian thuc hién kinh doanh/cho thué/lién doanh, lién két.

- Hinh thie/phuong thirc s dung tai san cong vao muc dich kinh doanh/cho
thué/lién doanh, lién két.

- Phuong 4n tai chinh cua viéc kinh doanh/cho thué/lién doanh, lién két.

~ b) banh gia so b hiéu qua cua phuong an kinh doanh/cho thué/lién doanh, lién
két:

- Dy kién doanh thu, chi phi, s6 ndp ngan sach nha nudc, chénh léch thu chi, ty
trong nguon thu tr viéc st dung tai san cong vao muc dich kinh doanh/cho thué/lién
doanh, lién ket trong tong nguon thu sy nghiép cua don vi;

- Dy kién s6 tien do ngn sach nha nuéc cap va ty trong tien do ngén sach nha
nu6c cap trong tong du toan chi hang ndm cua don vi trong thoi gian sur dung tai san
cdng vao muc dich kinh doanh/cho thué/lién doanh, lién két;

- S6 lugng, chét luong, muc gia dich vu sy nghiép cong du kién.

III. PE XUAT, KIEN NGHI PE THUC HIEN PE AN

CHU TICH HQOI PONG QUAN LY THU TRUONG PON VI

(néu co) (Ky, ghi rd ho tén, déng dau)

(Ky, ghi r6 ho tén, déng ddu)







2. Phé duyét dé an sir dung tai san cong tai don vi sw nghi¢p cong lap
vao muc dich lién doanh, lién ket.

2.1. Trinh tw thuc hién

Buwéc 1: Pon vi sy nghiép cong lap dé &n su dung tai san cong tai don vi Su
nghiép cdng 1ap vao muc dich li€n doanh, lién két, bdo cao co quan quan ly cap
trén (néu c6) xem xét, gui lay y kién tham dinh cua So¢ Tai chinh.

Bwéc 2: Trong thoi han 30 ngay, ké tir ngay nhan dugc dé &n su dung tai
san cong tai don vi sy nghi¢p cong 1ap vao muc dich lién doanh, lién ket, So Tai
chinh xem xet, c6 y kien tham dinh de an st dung tai san cong vao muc dich lién
doanh, lién ket, bao cao Uy ban nhan dan cap tinh d€ lay y kién Thuong truc Hoi
dong nhan dan cung cap vé dé an sir dung tai san cdng vao muyc dich lién doanh,
lién Kkét.

Buéc 3: Trong thoi han 30 ngay, ké tir ngay nhan duoc day di ho so hop
1€, Thuong tryc Hoi dong nhan dan cap tinh co trach nhiém cho y kién ve: tinh
day dua, hop 1€ cta ho so; su can thict; su phu hop cia d¢ &n vai chirc nang,
nhiém vu cua don vi, quy dinh cua phap luat ve quan ly, st dung tai san cong va
phap luat cd lién quan; cac noi dung trong dé an can phai chinh ly, hoan thién.

Buréc 4: Chu tich Uy ban nhan dan cap tinh chi dao don vi c6 dé &n nghién
cuu, tiep thu y kien dé chinh ly, hoan thién dé an, trinh Chu tich Uy ban nhan dan
cap tinh trong thoi han 30 ngay lam viéc, ke ta ngay nhan duoc y kien bang van
ban cta Thuong truc Hoi dong nhan dan cap tinh.

Buéc 5: Trong thoi han 30 ngay, ké tir ngdy nhan dugc dé an hoan thign
cua don vi, Chu tich Uy ban nhan dan cap tinh quyét dinh phé duyét dé an theo
tham quyén hodc c6 van ban hoi dap don vi trong truong hop khong thong nhat
Vai deé an.

2.2. Céch thirc thuc hién: Nop hd so truc tiép tai tru sé So Tai chinh hoic
gui qua dudng buu dién.

2.3. Thanh phan ho so, s6 lweng hd so

a) Thanh phan ho so:

- Vin ban d& nghi cta don vi su nghiép cong lap dé nghi phé duyét dé an:
01 ban chinh;

- Pé an su qung tai san c()ng,tai don vi sy nghiép cong lap vao muc dich
lién doanh, lién két: 01 ban xin y kién tham dinh va 01 ban da chinh ly sau khi co
y kién tham dinh;

- Van ban tham dinh cta co quan c6 lién quan: 01 ban sao;

- B40o c40 qué trinh tiép thu y kién tham dinh: 01 ban chinh;

- Van ban cua co quan, ngudi €O tham quyén quy dinh chic nang, nhiém
Vu va co cau to chic cua don vi sy nghiép cong lap: 01 ban sao;

- Céc hd so ¢6 lién quan khac (néu c6): 01 ban sao;
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b) S6 lwong hd so: 01 bd.
2.4. Thoi han giai quyét: Khong qué 30 ngay di véi mdi budc.

2.5. Poi twong thuc hién thia tuc hanh chinh: Pon vi su nghiép cong 1ap
¢6 nhu cau sur dung tai san cong vao muc dich lién doanh, lién két.

2.6. Co quan thuc hién tha tuc hanh chinh

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Chu tich Uy ban nhan dan tinh.
- Co quan tryc tiép thuc hién TTHC: So Tai chinh.

- Co quan phdi hop thyc hién TTHC: Vian phong UBND Tinh.

2.7. Két qua thuc hién thia tuc hanh chinh: Quyét dinh phé duyét dé an
su dung tai san cong tai don vi sy nghi¢p cdng 1ap vao muc dich lién doanh, lién
ket hoac van ban hoi dap trong treong hop khdng thong nhat véi de an.

2.8. Phi, 1€ phi: Khéng co.

2.9. Tén mau don, mau to khai: Mau s6 02/TSC-DA ban hanh kém theo
Nghi dinh 151/2017/ND-CP ngay 26/12/2017 cua Chinh phu quy dinh chi tict
mot so diéu cua Luat Quan ly, sir dung tai san cong.

2.10. Y&u cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khng co.
2.11. Can cir phap ly cia thi tuc hanh chinh
- Luat Quan ly, str dung tai san cong;

- Nghi dinh s6 151/2017/ND-CP ngay 26/12/2017 ctia Chinh phu quy dinh
chi tiet mot so dieu cua Luat Quan ly, stir dung tai san cong.







Mdéu sé 02/TSC-PA

TEN CO QUAN CHU QUAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TEN DON VI SU NGHIEP Poc lap - Tw do - Hanh phuc
CONGLAP e
so. /..-bA . ,Ngay ....thang .... nam .....
PE AN

Str dung tai sian cong tai dom vi sw nghi¢p cong 1ap vao muc dich kinh
doanh/cho thué/lién doanh, lién ket
I. CO SO THUC HIEN PE AN
1. Co so phap ly
- Luat Quan ly, str dung tai san cong nam 2017;

- Nghi djnh’sé 151/2017/ND-CP ngay 26 thang 12 ndm 2017 cua Chinh phu quy
dinh chi tiet mot so dieéu caa Luat Quan ly, st dung tai san cong;

- Cac van ban khac co lién quan dén viéc s dung tai san cong tai don vi su
nghiép cong lap vao muc dich kinh doanh/cho thué/lién doanh, lién két.

2. Co sd thuc tién
a) Chutrc nang, nhiém vu cia don vi
b) Co cau to chic b may cua don vi

¢) Két qua thuc hién nhiém vu cia don vi trong 3 ndm gan nhat va ké hoach phat
trién trong cac nam tiep theo.

I1. NOI DUNG CHU YEU CUA PE AN
1. Thuc trang quan ly, st dung tai san cdng tai don vi
a) Thuec trang quan ly, sir dung tai san céng tai don vi theo cac nhdm tai san:
- Nhalam vigc, cong trinh sy nghiép, nha & cdng vu va tai sin khac gan lien voi
dat.
- Quyeén st dung dat thudc co sé hoat dong su nghiép, nha ¢ céng vu.
- Xe 6 t6 va phuong tién van tai khac; may moc, thiét bi.
- Quyeén sé hitu trf tug, phan mém tng dung, co s& dit liéu.
- Tai san khéc.
_b) Tai san dang st dung vao muc dich kinh doanh/cho thué/lién doanh, lién két
(néu co)
- Chung loai, s luong, nguyén gia, gia tri con lai, thoi han st dung tai san vao
muc dich kinh doanh/cho thué&/lién doanh, lién két.

- Hinh thirc/phuong thirc s dung tai san vao muyc dich kinh doanh/cho thué/lién
doanh, lién ket.







- Két qua cua viéc sir dung tai san vao muc dich kinh doanh/cho thué/lién doanh,
lien két ctia 03 nam lién trude nam xay dung dé an (doanh thu, chi phi, nop ngan séach
nha nudc, chénh Iéch thu chi; ty trong doanh thu tir viéc st dung tai san cdng vao muc
dich kinh doanh/cho thué/lién doanh, lién két trong tng ngudn thu sy nghiép cua don
vi; ty trong tién do ngan sach nha nudc cap trong tong du toan chi hang nim cua don
Vi....).

2. Phuong 4n st dung tai san cdng vao muc dich kinh doanh/cho thué/lién doanh,
lién két
a) Phuong an str dung tai san cong tai don vi:

- Tai san sir dung vao muc dich kinh doanh/cho thué/lién doanh, lién két (ching
loai, sb luong; ty 1€ nguyéen gia tai san st dung vao muc dich kinh doanh/cho thué/lién
doanh, lién két so véi tong nguyén gia tai san don vi dang quan ly, st dung; phuong an
st dung dat khi str dung tai san gan lién véi dat dé kinh doanh/cho thué/lién doanh, lién
két...).

- Sy can thiét cua viéc s dung tai san cdng vao muc dich kinh doanh/cho
thué/lién doanh, lién két (néu rd truong hop ap dung theo quy dinh tai khoan 1 cac Diéu
56, 57, 58 cua Luat Quan ly, st dung tai san céng; kha nang dap tng viéc thyc hién
nhiém vu do Nha nuéc giao khi sir dung tai san vao muc dich kinh doanh/cho thué/lién
doanh, lién két;...).

- Thoi gian thuc hién kinh doanh/cho thué/lién doanh, lién két.

- Hinh thirc/phuong thuc st dung tai san cong vao muyc dich kinh doanh/cho
thué/lién doanh, lién két.

- Phuong 4n tai chinh cua viéc kinh doanh/cho thué/lién doanh, lién két.

~ b) banh gia so b hiéu qua cua phuong an kinh doanh/cho thué/lién doanh, lién
két:

- Dy kién doanh thu, chi phi, s nop ngan sach nha nudc, chénh léch thu chi, ty
trong nguon thu tr viéc st dung tai san cong vao muc dich kinh doanh/cho thué/lién
doanh, lién ket trong tong nguon thu sy nghiép ctua don vi;

- Dy kién s6 tién do ngn sdch nha nuéc cap va ty trong tien do ngan sach nha
nuGe cap trong tong du toan chi hang ndm cua don vi trong thoi gian su dung tai san
cdng vao muc dich kinh doanh/cho thué/lién doanh, lién két;

- S6 lugng, chét luong, muc gia dich vu sy nghiép cong du kién.

III. PE XUAT, KIEN NGHI PE THUC HIEN PE AN

CHU TICH HQOI PONG QUAN LY THU TRUONG PON VI

(nbu co) (Ky, ghi rd ho tén, déng dau)

(Ky, ghi rd ho tén, déng dau)







3. Thanh toan chi phi cé lién quan dén viéc xir ly tai san céng

3.1. Trinh tw thuc hién

Buéc 1: Trong thoi han 30 ngay, ké tir ngay nop tien vao tai khoan tam git,
co quan dugc giao nhiém vu t6 chuc ban, thanh ly tz}li san co trach nhiém Iap 01 bo
ho so dé nghi thanh todn giri chu tai khoan tam git dé chi tra chi phi xu ly tai san.

Ghi chi: Nguoi dimg dau co quan dugc giao nhiém vu to chic ban, thanh 1y tai sin
chiu trach nhiém trude phap luat vé tinh chinh xac caa khoan chi dé nghi thanh toan.

Buréc 2: Trong thoi han 30 ngay, ké tir ngay nhan déy di ho so hop 18, S¢ Tai
chinh co trach nhiém cap tién cho co quan duoc giao nhiém vu t6 chuc ban, thanh ly
tai san dé thuc hién chi tra cac khoan chi phi ¢o lién quan dén viéc xu ly tai san cong.

3.2. Céch thirc thuc hién: Nop hd so truc tiép tai tru s¢ S¢ Tai chinh hoic
gui qua dudng buu dign.

3.3. Thanh phan, s6 lweng ho so

a) Thanh phan ho so:

- Viin ban dé nghi thanh todn ciia co quan duoc giao nhiém vu t6 chirc xir
ly tai san (trong d6 néu rd so tien thu duoc tir viée xur ly tai san, tong chi phi xu ly
tai san, thong tin vé tai khoan tiep nhan thanh toan) kem theo bang ké chi tiét cac
khoan chi: 01 ban chinh;

- Quyét dinh xir ly tai san ciia co quan, ngudi ¢6 tham quyén: 01 ban sao;

- Céc ho so, gidy to ching minh cho céc khoan chi nhu: Dy toan chi duoc
duyét; Hop dong thué dich vy tham dinh gid, dau gia, pha dg; hoa don, phieu thu
tien (néu c0): 01 ban sao;

b) S6 lugng hd so: 01 bo.

3.4. Thoi han giai quyét: Khdng qua 30 ngay, ké tir ngay nhan da ho so
hop 1€.

3.5 Poi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: Co quan duoc giao nhiém
vu t6 chirc ban, thanh ly tai san.

3.6. Co quan thyc hién thi tuc hanh chinh

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: S¢ Tai chinh.

- Co quan tryc tiép thuc hién tha tuc hanh chinh: So Tai chinh.

3.7. Két qua thuc hién tha tuc hanh chinh: Khéng co.

3.8. Phi, I¢ phi: Khong co.

3.9. Tén miu don, miu té khai: Khong c.

3.10. Y&u céu, diéu kién thwc hién thi tuc hanh chinh: Khéng cé.

3.11. Can cir ph4p ly cia thi tuc hanh chinh

- Luat Quan ly, str dung tai san cong;

- Nghi dinh s6 151/2017/ND-CP ngay 26/12/2017 cua Chinh phu quy dinh
chi tiet mot so dieu cua Luat Quan ly, sir dung tai san cong.







4. Mua quyén héa don

4.1. Trinh tw thwc hién

Buéc 1: Pon vi sy ¢6 nhu cau mua hoa don c6 van ban dé nghi mua hda
don guri dén S¢ Tai chinh.

Buwgc 2: Sau khi nhan dugc hd so mua héa don cua don vi, S& Tai chinh
phai kiém tra, néu ding doi tuong quy dinh thi ban hoa don cho don vi (doi voi
truong hop mua hoa don 1an dau) hoge can ctr tinh hinh quan ly st dung hoa don
lan truge cua don vi dé xem xet, quyet dinh so lugng quyen hoa don ban (doi voi
trrong hop mua hoa don cac lan tiep theo).

Ghi chi: Nguoi duoc co quan ctr di mua hoa don phai xuat trinh céc gidy to sau:

- Gidy giéi thiéu kém theo cong van deé nghi mua hoa don do nguoi dimg
dau co quan ky, dong dau: 01 ban chinh;

- Chirng minh nhan dan hoac thé can cudc ho’ac ho chiéu (con thoi han sir
dung theo quy dinh cua phap luat) cua nguoi tryc tiep mua hoa don. Truong hop
So Tai chinh truy xuat dugc dur liéu ve nguoi dugc cir den mua hoa don tir Co s¢
dir liéu quoc gia vé dan cu thi khong phai xuat trinh cac giay to nay.

4.2. Cach thirc thuc hién: Nop ho so truc tiép tai tru s& co quan tai chinh-
S¢ Tai chinh hodc gui qua duong buu dién.

4.3. Thanh phan, so lwong hé so

a) Thanh phan ho so:

- Gidy gidi thiéu kem theo cong van dé nghi mua hoa don do nguoi dung
dau co quan ky, dong dau: 01 ban chinh;

- Céc vian ban, giay to khac co lién quan (néu c6): 01 ban sao;

b) S6 lugng ho so: 01 bo.

4.4. Thoi han giai quyét: Khdng qua 05 ngay, ké tir ngy nhan du hd so hop 16.

4.5. Poi twong thuc hién TTHC: Co quan, to chac xir Iy ban tai san cong.

4.6. Co quan thuc hién tha tuc hanh chinh

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: So Tai chinh.

- Co quan tryc tiép thuc hién tha tuc hanh chinh: So Tai chinh.

~ 4.7. Két qua thyc hign TTHC: S¢ Tai chinh xem xét, quyét dinh s6 luong
quyén hoa don ban cho co quan dugc giao nhiém vu to chuc xur ly tai san cong.

4.8. Phi, 1¢ phi: Khong co.

4.9. Tén mau don, mau to khai: Khong co.

4.10. Yéu cau, diéu kién thuc hién tha tuc hanh chinh: Khong co.

4.11. Can cw phap ly caa tha tuc hanh chinh:

- Luat Quan ly, str dung tai san cong;

- Nghi dinh s6 151/2017/ND-CP ngay 26/12/2017 cua Chinh phu quy dinh
chi tiet mot so dieu cua Luat Quan ly, sir dung tai san cong.
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5. Mua hoéa don 1é

5.1. Trinh tw thuc hién

Buéc 1: Don vi sy ¢ nhu cau mua hoa don 1é c6 vin ban dé nghi mua hda
don giri dén S¢ Tai chinh.

Buéc 2: S¢ Tai chinh cén cr cong vén dé nghi va cac hé so lién quan ban
hoa don theo so lugng dang ky, phu hop vai thuc té tai san ban.

Ghi chii: Nguoi duoc co quan ctr di mua hoa don phai xuat trinh céc gidy to sau:

- Gidy gioi thiéu kem theo cong van dé nghi mua hoa don do nguoi dung
dau co quan ky, dong dau: 01 ban chinh;

- Chiing minh nhén dan hogc thé can cudc hogc ho chiéu (con thoi han sir
dung theo quy dinh cua phap luét) cua ngudi truc tiep mua hoa don. Truong hop
S¢ Tai chinh truy xuat dugc dir liu ve ngudi duoc cir dén mua hoa don tir Co s¢
dir liéu quoc gia vé dan cu thi khong phai xuat trinh cac giay to nay;

- Quyét dinh xu Iy tai san cia co quan, nguoi ¢6 tham quyen va cac giay to
c6 lién quan den viéc ban tai san: 01 ban sao.

5.2. Cach thic thuc hién: Nop ho so tryc tiép tai tru s& co quan taichinh-
S¢ Tai chinh hodc gui qua duong buu dién.

5.3. Thanh phan, s6 lweng ho so

a)Thanh phan ho so:

o Giay gigi thiéu kem theo cong van dé nghi mua hoa don do nguoi dung
dau co quan ky, dong dau: 01 ban chinh;

- Quyét dinh xu Iy tai san cia co quan, nguoi ¢6 tham quyen va cac giay to
c6 lién quan dén viéc ban tai san: 01 ban sao;

- Cac vin ban, giay to khac co lién quan (néu c6): 01 ban sao.

b)S6 lwong hd so: 01 bd.

5.4. Thoi han giai quyét: Khdng quéa 05 ngay, ké tir ngay nhan du ho so hop 1€.

5.5. Poi twong thuc hién TTHC: Co quan, t6 chic xir Iy ban tai san cong.

5.6. Co quan thyc hién thi tuc hanh chinh

- Co quan c6 tham quyeén quyét dinh: S¢ Tai chinh

- Co quan tryc tiép thuc hién tha tuc hanh chinh: So Tai chinh

5.7. Két qua thyc hién thi tuc hanh chinh: S¢ Tai chinh xem xét, quyet
dinh s6 luong quyén hoa don ban cho co quan dugc giao nhiém vu to chic xur ly
tai san cong.

5.8. Phi, I¢ phi: Khong co.

5.9. Tén mau don, miu to khai: Khong co.

5.10. Y&u cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khéng co.

5.11. Can cir ph4p ly cia thi tuc hanh chinh

- Luat Quan ly, str dung tai san cong;

- Nghi dinh s6 151/2017/ND-CP ngay 26/12/2017 cua Chinh phu quy dinh
chi tiet mot so dieu cuaa Luat Quan ly, stir dung tai san cong.
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